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Yếu tố Chỉ tiêu Ký hiệu Điểm

1.Chất đất Đất có độ phì cao
Đất có độ phì trung bình
Đất có độ phì thấp
Đất có độ phì quá thấp

Đ1
Đ2
Đ3
Đ4

10
7
5
2

2.Khí hậu 
thời tiết

Thuận lợi, không hạn chế (bảo,lũ,sương muối, gió lào)
Tương đối thuận lợi, có 1 điều kiện hạn chế
Tương đối thuận lợi, có 2-3 điều kiện hạn chế
Không thuận lợi, có 4 điều kiện hạn chế

K1
K2
K3
K4

10
7
5
2

3.Điều kiện 
tưới tiêu

Tưới tiêu chủ động >70% thời gian cần tưới tiêu
Tưới tiêu chủ động 50-70% thời gian cần tưới tiêu
Tưới tiêu chủ động <50% thời gian cần tưới tiêu
Dựa vào nước trời, bị ngập úng/khô hạn

N1
N2
N3
N4

10
7
5
2

4.Địa hình Vàn (bằng phẳng)
Vàn cao
Vàn thấp
Cao/trũng

H1
H2
H3
H4

8
6
4
2

5.Vị trí Cách nơi cư trú của người sử dụng đất <3 km
Cách nơi cư trú của người sử dụng đất 3-5 km
Cách nơi cư trú của người sử dụng đất 5-8 km
Cách nơi cư trú của người sử dụng đất >8 km

V1
V2
V3
V4

7
5
3
1

THANG ĐIỂM CÁC YẾU TỐ, CHỈ TIÊU PHÂN HẠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 73/CP
(ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM)
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BAÛNG  : TỔNG HỢP ĐIỂM HAÏNG ÑAÁT TRỒNG CAÂY HAØNG NAÊM

Haïng 
ñaát

Toång soá ñieåm cuûa 5 yeáu toá

I Töø 39 ñieåm trôû leân vaø trong 4 yeáu toá chaát ñaát, khí haäu- thôøi
tieát, ñieàu kieän töôùi tieâu vaø ñòa hình khoâng coù yeáu toá naøo xaáu

II Töø 33 ñieåm ñeán 38 ñieåm

III Töø 27 ñieåm ñeán 32 ñieåm

IV Töø 21 ñieåm ñeán 26 ñieåm

V Töø 15 ñieåm ñeán 20 ñieåm

VI Döôùi 15 ñieåm
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ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản vừa trồng cây 
hàng năm, thì phân hạng đất như đất trồng cây hàng 
năm
Ao, hồ, đầm dùng vào nuôi trồng thủy sản, phân 
hạng đất theo đất trồng cây hàng năm liền cạnh hoặc 
nơi gần nhất
Đất mặt nước mặn lợ chuyên dùng vào nuôi trồng 
thủy sản phải căn cứ vào 5 yếu tố : Chất đất, chất 
nước, vị trí, khí hậu thời tiết, điều kiện cấp thóat 
nước và kết hợp tham khảo năng suất bình quân 5 
năm :
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Yếu tố Chỉ tiêu Ký hiệu Điểm

1.Chất đất Đất có độ phì cao (đất phù sa, đất cát bùn giàu nguồn dinh dưỡng)
Đất có độ phì trung bình (đất phèn ít, có hàm lượng dinh dưỡng thấp)
Đất có độ phì thấp (đất phèn trung bình phải cải tạo mới có thể nuôi trồng được)
Đất có độ phì quá thấp (đất phèn nhiều, đất lầy, đất cát phải cải tạo lâu dài)

Đ1
Đ2
Đ3
Đ4

10
7
5
2

2.Khí hậu 
thời tiết

Thuận lợi, không hạn chế (bảo,lũ,sương muối, gió lào)
Tương đối thuận lợi, có 1 điều kiện hạn chế
Tương đối thuận lợi, có 2-3 điều kiện hạn chế
Không thuận lợi, có 4 điều kiện hạn chế

K1
K2
K3
K4

10
7
5
2

3.Chế độ nước
(chất lượng nước)

Nguồn nước có độ phì cao
Nguồn nước có độ phì trung bình
Nguồn nước có độ phì thấp
Nguồn nước có độ phì qúa thấp

N1
N2
N3
N4

10
7
5
2

4.Địa hình
(Điều kiện cấp     
thóat nước)

Bằng phẳng, độ ngập cao, công trình bảo vệ an tòan
Bằng phẳng, độ ngập tương đối cao, công trình bảo vệ an tòan
Tương đối bằng phẳng, độ ngập trung bình, độ an tòan công trình bảo vệ hạn chế
Bải cao, độ ngập thâp, độ an tòan của công trình bảo vệ kém

H1
H2
H3
H4

8
6
4
2

5.Vị trí Cách đô thị gần nhất <20 km
Cách đô thị gần nhất 20-50 km
Cách đô thị gần nhất 50-80 km
Cách đô thị gần nhất >80 km

V1
V2
V3
V4

7
5
3
1

THANG ĐIỂM CÁC YẾU TỐ, CHỈ TIÊU PHÂN HẠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 73/CP
(ĐẤT MẶT NƯỚC MẶN LỢ CHUYÊN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN)
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Chú ý

Đất mặt nước mặn lợ chuyên dùng vào nuôi 
trồng thủy sản : Thang điểm, cách tính điểm và 
tổng hợp điểm hạng đất như phân hạng đất 
trồng cây hàng năm ( 6 hạng )
Đất đồng cỏ chăn nuôi : phân hạng theo đất 
trồng cây hàng năm
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Yếu tố Chỉ tiêu Ký hiệu Điểm

1.Chất đất Đất có độ phì cao
Đất có độ phì trung bình
Đất có độ phì quá thấp

Đ1
Đ2
Đ3

10
8
6

2.Khí hậu 
thời tiết

Thuận lợi
Tương đối thuận lợi
Ít thuận lợi

K1
K2
K3

10
8
6

3.Điều kiện 
tưới tiêu

Khả năng tưới tiêu tốt
Khả năng tưới tiêu trung bình
Khả năng tưới tiêu kém

N1
N2
N3

10
8
6

4.Địa hình Độ dốc 00 – 80   

Độ dốc 80 - 150

Độ dốc >150

H1
H2
H3

8
6
4

5.Vị trí Cách đô thị gần nhất <30 km
Cách đô thị gần nhất 30-80 km
Cách đô thị gần nhất >80 km

V1
V2
V3

6
4
2

THANG ĐIỂM CÁC YẾU TỐ, CHỈ TIÊU PHÂN HẠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 73/CP
(ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM)
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BAÛNG : THANG ÑIEÅM CUÛA TÖØNG HAÏNG ÑAÁT CAÂY LAÂU NAÊM

Haïng 
ñaát Toång soá ñieåm cuûa 5 yeáu toá

I Töø 40 ñieåm trôû leân vaø trong 4 yeáu toá chaát ñaát, khí haäu- thôøi
tieát, ñieàu kieän töôùi tieâu vaø ñòa hình khoâng coù yeáu toá naøo xaáu

II Töø 37 ñieåm ñeán 39 ñieåm

III Töø 32 ñieåm ñeán 36 ñieåm

IV Töø 28 ñieåm ñeán 31 ñieåm

V Döôùi 28 ñieåm
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